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Ngày, tháng, 

năm sinh
Địa chỉ Cơ sở đào tạo Trình độ chuyên môn  Tổng điểm Ghi chú

1 Nguyễn Thị Vân Anh 10/03/1996
xã Thịnh Lộc - huyện Lộc 

Hà - Hà Tĩnh
 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 85,75

2 Phan Thị Ánh 26/08/1996
xã Cẩm Thành - huyện Cẩm 

Xuyên - Hà Tĩnh
 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 90

3 Lê Thị Hương Dung 18/09/1996
 Khối 6 - Thị trấn Nghèn - 

huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
ĐH Y Hà Nội BS đa khoa 93,75

4 Nguyễn Thị Thu Hà 21/07/1995
Số 99, Quang Trung - Xã 

Thạch Trung - TP Hà Tĩnh
ĐH Y Hà Nội BS đa khoa 90

5 Trần Đình Hải 06/04/1996
 xã Kim Song Trường - 

huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
ĐH Đà Nẵng BS đa khoa 86

6 Đặng Thị Hằng 02/10/1996
 thôn Khánh Sơn - huyện 

Can Lộc - Hà Tĩnh
 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 95,5

7 Nguyễn Thị Thái Hòa 18/09/1995
 xóm Nam Thượng - xã 

Thạch Đài - Thạch Hà
Đại học Đà Nẵng BS đa khoa 85

8 Thái Thị Thu Hoài 20/01/1996
 thôn Bảo Thượng - xã 

Quang Diệm - huyện 

Hương Sơn - Hà Tĩnh

 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 87
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9 Trần Thị Mai Hương 10/08/1996
 xã Yên Hòa - huyện Cẩm 

Xuyên - Hà Tĩnh
ĐH Y khoa Vinh BS đa khoa 70,25

10 Nguyễn Văn Huy 11/11/1996
 thôn Yên Thành - xã Yên 

Hòa - huyện Cẩm Xuyên - 

Hà Tĩnh

 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 95

11 Trần Thị Kim 18/04/1995
 xã Cẩm Minh - huyện Cẩm 

Xuyên - Hà Tĩnh
ĐH Y khoa Vinh BS đa khoa 90

12 Đoàn Thị Nhật Linh 25/08/1996
thôn Thịnh Bằng - xá Sơn 

Bằng - huyện Hương Sơn - 

Hà Tĩnh

 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 91,25

13 Hà Thị Ngọc Mai 25/02/1996
 xóm Bắc Ninh, Tây Hiếu - 

Thị xã Thái Hoà - Nghệ An
 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 90

14 Lê Hoàng Minh 19/12/1995

 SN 29 - đường Trường 

Chinh - Phường Trần Phú - 

Tp Hà Tĩnh

ĐH Y dược TP HCM BS đa khoa 94,25

15 Nguyễn Thị Trà My 25/06/1996
 thôn Nam Sơn - xã Thịnh 

Lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh
 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 80

16 Nguyễn Thị Nga 02/01/1996
xóm Thượng Lộc - xã 

Quang Lộc - huyện Can 

Lộc - Hà Tĩnh

ĐH Y khoa Vinh BS đa khoa 67,5

17 Nguyễn Văn 
Nguyê

n
31/12/1995

 Thôn Tân Lộc Ngọc - xã 

Nam Tiến - huyện Núi 

Thành - Quảng Nam

 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 93

18 Phạm Thanh Nhật 25/12/1994
 xã Gia Phố - huyện Hương 

Khê - Hà Tĩnh
ĐH Y Thái Nguyên BS đa khoa 89,5

19 Nguyễn Minh Quân 10/04/1995
 SN 241 - đường Huy Cận - 

P. Nguyễn Du- Tp Hà Tĩnh
 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 90



20 Nguyễn Hào Quang 16/06/1995
 xã Long Sơn - huyện Anh 

Sơn - Nghệ An
 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 87,75

21 Nguyễn Thị Minh Quý 02/03/1993
xã Bùi La Nhân - huyện 

Đức Thọ  - Hà Tĩnh
ĐH Y Hà Nội BS đa khoa 95

22 Trần Viết Thành 07/04/1995
xã Kỳ Hải - huyện  Kỳ Anh - 

Hà Tĩnh
 ĐH Y dược Huế BS đa khoa 71,5

23 Nguyễn Thị Dạ Thảo 29/11/1996
 Quyết Tiến - Đồng Môn - 

Tp Hà Tĩnh
ĐH Y Hà Nội BS đa khoa 82

24 Nguyễn Trọng Tuyến 07/06/1993
xã Cẩm Yến - huyện Cẩm 

Xuyên - Hà Tĩnh
ĐH Y Hà Nội BS đa khoa 95

25 Nguyễn Thị Tuyết 11/11/1995
 xã Phú Lộc - huyện Can 

Lộc - Hà Tĩnh
ĐH Y khoa Vinh BS đa khoa 90

26 Chu Thị Tố  Uyên 06/09/1995
 xã Việt Tiến - huyện Thạch 

Hà - Hà Tĩnh
Học viện quân y BS đa khoa 90

27 Nguyễn Khắc Văn 20/10/1995
xã Thịnh Lộc - huyện Lộc 

Hà - Hà Tĩnh
ĐH Y khoa Vinh BS đa khoa 70

GIÁM ĐỐC

Hoàng Quang Trung







Văn bằng chuyên 

mônBác sỹ đa khoa

Họ tên Ngày, tháng, 

năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo Ghi chú Điện Thoại

Phạm Đình Du 05/7/1989 Kỳ Thọ, Kỳ Anh

Học tại Kharkiv - 

Ukraina Học nước ngoài

0167436875/0

1648757710

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
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Y TẾ NĂM 2015
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